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.r.-hữ'V, " í t Ỵ.:r • 1,v -ựà i íci: tr-:í'.» lcft VÍVĨ kết 
tỳ-:. 7/ r* • \ . > • ĩ\ĩự\ỵ thi.ỉ ít y/c tron^ 
clv;t klìầo a í t thí.":.; ; ' / l^\:V* ỡ;r'n-; tị- rủ-} iX:

'ì rắt ra nhộn định 
- • -.: -r.\" s 

- - >• Cìỉ-Ể? , ':.ỈÌI? vvc /e- ! •':: lia /-.inh cỗ toe độ 
k"u1 lễ'ú.f ã^e ú lột- lĩ* •:•-!• V ."Ó tihĩn I/CÍ (Oriao 3jfim) đòng chảy 
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cực đ ạ i cố thố đ é t t r â n 10">era/« íbxs v í í t h ư ! kỳ t r i ề u 
oưtmg tron*: irím (kỵ nuứo a?ươi) 

- Dòng t r i ề u cỗ t-.lnl" chất nhật t*iầ!A và phàn l ớ n mang 
đặc điềm t r i ề u thuận nghịch v á i hướng t rực l a đông 
bdo-tầy nam* 0011^ t r i ề u có đọ Ì i n l d » gấp 2*-4- l ầ n BỊ) v ố i 
tòn'2 p h i t r i ề u * Où Xoi! dcm$ t r i ề u giảm dằn tí? Hhti vy?c p h í a 
"bua xuỗn^ỉ pỉiitt ^a!íi* 

- sự phân bố/ẳậ'đònr» chày theo đ/3 sâu khép hức t ạ p va 
phụ thuộc vào độ rón, i r í e u u íDroộẵ thời. kỳ » ío mua đông bao 
mạnh, T ạ i h«a h í t sắc điềm do dầu không quen t r ắ c thấy sự 
phan cua dò.n.̂  ehăy»iUiy nhiên đ i ề u này l ẹ t thầy r ấ t r õ 
troa.^í tía (Vi kỳ hò t h u . 

Khẳm đánh gia định lượng chính xáo hơn về độ l ò n 
ũhìtK như t í n h 0'iất (ủng. t r i ề u , càn phần t í c h hằng ổổ đ i ề u 
hòa cấc 30À* t^í í -u thẰ:ih ph&n, & dây de sử đị,ưig phương 
pháp cặp a&sy đĩ' t í n h Hb^ìl dòng t r i ề u của 4 sóng chính 
xà \nZẹ sa» Ki va 01 cho các điôm Giao 1Ề® Vũ ũỉm Đay. Sổ 
l i ê u ứựgo âu' fín.m; ĩ$ĩùi -J)ổ l i ị ì u quan trí* í? l i ồn tục ì ngay 
đỗíĩi t ộ i hai d i ôm trcVt t : tm^ z đạt Ithho Bấy vào thá&ể 1 năm 
19';)0 vai thà à? XX/19'^* tì ắc cU.la k ' i f n t%Xon đằm bảo cho 
phương pháp đi* TO t t tãa thu c h ị t ữ h è t k ế ị Him t í n h cắc hằng 
SỐ đ i Hu hoa dược t r i n h \}hy t;cên bảns • Kết qixm này-, 
aary-; nho thay Hông t r i ề u Cội dây khá lỉm va cổ đặc điềm" 
nhật t r i ề u . 

-í\0 lí 

^Utì đỹt khao aảt .nảy COỈ1S nhíu các đựt khảo s í t khác 
đ i -ệtị&tỉtáẾ&Liy r,hu.ứ-v: chuôi sổ l i ệ u oàn t h i ế t v i oắc yêà" 
t ế Khí ticgró? t ' rW -ựr-.a nhát l è Yy> ứoag chảy. Gác chuôi số 
H ậ u /láy dào bảo cho vi£o t í nu toảa cắc ha dỗ số đ i l u hoa 
t r i ề u lua tương đ-í-1 ch inh xéo phù họrp v á i CAO phương pháp 
t i n h h i i n hanh* Bức tranh V* dòng ohẻy ỏ- khu vực t rong t h ơ i 
-ỉ" oto ỉnUì\ f;u.i/! ãuyo tíiỉ ' hj-£n qua d e iiọ*t Ảc'íSO sắt vừa qus 
Ó1 í-t^oài kỉỉ'"*i cua?', tủm ở VỄtn bò', Song Ỉ3# l i ệ u -khao s á t về 
Khí ttrợn-e: th'Vy\#n ỏ1 khi! vực nay chưa nhỉtíU* 

Qua* kết qua cua cáo ứ0't khảo s á t cho thay rằng cáo 
nhương t-J.fn mẩy mốc cua ĩrunaí t âm tương đ ỗ i Khinh xáo* 
-Scưig a i phu hTì> v ớ i từng; đ i ề u k i ệ n t h ò i t i ế t oàn p h ả i 
•tí ăụxxc đẫ:a:< cao p!n?cU-: t i f n đồ đo đ$c« Trong đ i ề u k i ệ n 



s ó n g t o g i o l ỗ ạ n ế u s i d ụ n g I!ỉí*w 

3f»e h ơ n may k ế * K h ù n g đ i ề u k í " 
p h ả e t ạ p v i v ậ y o à n .ọhảỉ c ỗ ph' 
đ i oôrtg v i ệ c k h ả o s ố t t ố t h e n . 



BANG S O L I Ê U DONG L H H V tíu BANíi MAY TU GHI PBV-2! K 

Tràm;CUA DAY = T a n g : DAY 

"ĩ ho ĩ g -ì a n q u a ri t r a c : T ỉ : 
. 1 9 9 0 . T2-Ọ7h45p-- l i . O i . . 

GIO-PHÚT N U Ô N G VAMTOC u V 
( d o ) ( c / n / s ) ( c m / s ) ( e m / B Í 

r.z. "Z " ~ ™ ™ " ÍT- ~ — SÍT SE S.T ;=-.: "•=—=--~
: 

B.i'5 1 8 0 . 0 0 3 3 . CO -33.00 . 0 0 
3.30 2 0 5 . 0 0 3 0 . 0 0 - 2 7 . ỉ 9 .1 ~2. K foS 
8 . 4 5 200.CO 28.00 -26.31 -9 - sa 
9.00 1 8 5 . 0 0 2 7 . 0 0 - 2 6 - 9 0 - 2 . 3 5 
9. .15 1 8 0 . 0 0 2 6 . 0 0 - 2 6 . 0 0 . 0 0 
9. 3 0 1 9 0 . 0 0 3 0 „ 0 0 - 2 9 . 5 4 - 5 - 2 1 
9 . 4 5 1 8 0 . 0 0 2 9 . 0 0 - 2 9 . 0 0 - 0 0 

1 0 - 0 0 2 1 0 , 0 0 3 1 -00 - 2 6 . 8 5 -15.50 
1 0 . 1 5 2 2 0 . 0 0 3 1 . 0 0 - 2 3 . 7 5 - 1 9 . 9 3 
1 0 . 3 0 2 1 5 . 0 0 3 1 . - 0 0 - 2 5 . 3 9 - 1 7 . 7 B 
1 0 . 4 5 2 3 0 . 0 0 3 0 • 0 0 - 1 9 . 2 8 - 2 2 . 9 8 
.lĩ .00 2 3 5 . 0 0 3 0 . CO - 1 7 . 2 1 - 2 4 . 5 7 
. 1 1 . -ỉ. 5 2 . 1 5 . 0 0 2 6 . 0 0 - 2 1 . 3 0 - Ì 4 . 9 1 
ì í . 3 0 2 4 0 . 0 0 2 3 . 0 0 - 1 1 . 5 0 - 1 9 . 9 2 
1 1 - 4 5 2 3 0 „ 0 0 2 2 . 0 0 "14.14 - 1 6 - 8 5 
1 2 . 0 0 2 1 0 , 0 0 2 2 . 0 0 - i 9 „ 0 5 l i . 0 0 
12. 15 260.oa 28.00 -4 - 86 -27.57 
1 2 - 3 0 2 7 0 . 0 0 2 0 . 0 0 , 0 0 - 2 0 . 0 0 
.12.4? 3 3 0 - 0 0 .10.00 1 3 . 5 9 — 9 . 0 0 
.13.00 2 5 0 . 0 0 2 0 . 0 0 -ố - 84 - 1 8 . 7 9 
1 3 . 1 5 2 4 0 . 0 0 2 2 . 0 0 -.11.00 - 1 9 , 0 5 
1 3 - 3 0 220.00 22 »00 -16-85 -.14.14 
1 3 . 4 5 2 Ĩ o . a o 2 2 . 0 0 -.14. 14 - 1 6 - 8 5 
14 .00 2 3 0 . 0 0 2 2 - 0 0 - 1 4 . 1 4 -.16-35 
1 4 . 15 2 3 0 - 0 0 2 0 . 0 0 -12-Bó 
1 4 . 3 0 2 6 5 . 0 0 2 0 . 0 0 -ì « 7 4 - 1 9 . 9 2 
1 4 . 4 5 . 0 0 2 4 . 0 0 24 . CO . 0 0 
Ì 5 . 0 0 1 9 0 . 0 0 1 8 - 0 0 - i 7 „ 7 3 - 3 . 1 3 
1 3 . 1 5 . CO 20 - 00 20-. 00 . GO 
1 5 - 3 0 i 0,00 2 0 . 0 0 19 -70 3 . 4 7 
1 5 . 4 5 . 0 0 24 .00 2 4 . 0 0 -CO 
.16-00 3 0 0 - 0 0 2 2 . 0 0 1 1 . 0 0 - 1 9 . 0 5 
1 6 . 1 5 3 0 0 . 0 0 2 3 . 0 0 í. í . 5 0 - 1 9 . 9 2 
1 6 . 3 0 3 4 0 . 0 0 2 4 .00 - 8 . 2 1 
1 6 - 4 5 3 0 - 0 0 2 3 „ CO 1 9 . 9 2 Ì Ì . so 
1 7 . 0 0 3 0 . 0 0 2 3 . GO 19 „92 1.1. 50 
Ì 7 .15 1 5 . 0 0 2 4 , 0 0 2 3 . 1 3 6 . 2 1 
1 7 . 3 0 1 0 - 0 0 2 4 . 0 0 2 3 . 6 4 4.17 
.17.45 2 0 . 0 0 2 3 . 0 0 9 . 5 8 
.18.00 1 0 . 0 0 2 6 . 0 0 2 5 . ố i 4 . 5 1 
l a . i 5 1 0 . 0 0 2 6 , 0 0 2 5 . 6 1 4 „ 5.1 
xe .'SO 3 6 0 - 0 0 2 ố , 0 0 2 6 . 0 0 . 0 0 

.13.00 2 7 „ 0 0 2 0 . 0 8 6 , 9 9 
1 9 . 0 0 5.00 2 8 . 0 0 2 7 . 8 9 2.44 
.19 „15 5.00 26. 00 2 5 . 9 0 2 . 2 7 
19.30 20,00 26.00 24 „ 43 à. 89 
ỉ9. 45 10-00 28.00 27. 57 4.86 
20.00 - 00 28.00 28.00 . 00 
2 0 . 1 5 5. GO 2 8 . 0 0 2 7 . 8 9 2.44 
2 0 _ 3 0 2 0 . 0 0 3 0 . 0 0 2 8 - 1 9 1 0 , 2 6 

- Ì-



BANG SŨ L i ê u DONG CHAY DO BANG MAY TU GHI PBV-2R 

Tràm: CUA DAY . T a n g : -p/%j.m 

h o i g i a n q u a n trác s T i " O S h i 5p--10. O i -1990 . T 2 ~ 0 7 h 4 5 p - 1 1 . 0 1 . 1 9 9 0 

G I Ũ - P H Ú T N U Ô N G 
( d o ) 

VANTOC u 
( cm/s. ) 

V 
( c i ỉ i / s ) 

2 0 - 4 5 1 0 . CO 2 1 - 0 0 2 0 . 6 8 3.65 
2 1 . 0 0 r5. c o 3 0 „ 0 0 2 9 . 8 9 2.61 
5 1 , 1 5 3SO - 0 0 2 8 - 0 0 2 7 . 'SI - 4 . Số 
2.1 ,30 Ĩ5.00 3 0 - 0 0 2 9 . 8 9 2. ÓI 
2 1 . Ái 5„ o e 2 8 „00 2 7 . 8 9 2.44 
2 2 . 0 0 5 - 0 0 2 8 . CO 2 7 . 8 9 2.44 
22.ÌĨ5 5 „ 0 0 3 0 . 0 0 2 9 . 8 9 2 „61 
2 2 . 3 0 1 6 0 . 0 0 3 0 - 0 0 -28..19 .10.26 
2 2 . 4 5 3 5 0 - 0 0 3 0 , 0 0 2 9 „54 - 5 . 2 1 
2 3 , 0 0 .00 3 3 . 0 0 3 3 . 0 0 . CO 
2 3 . ị 5 3 5 3 - 0 0 3.1. - GO 3 0 . 8 8 - 2 . 7 0 
2 3 . 3 0 5. GO 3 2 .00 3 1 . s a 2.79 
2 3 . 4 5 2 0 , 0 0 3 1 , 0 0 2 9 , 1 3 XO. 6 0 

. 0 0 . 0 0 3 2 . 0 0 3 2 . 0 0 . 0 0 
, 15 .10.00 2 8 . 0 0 2 7 .57 4.86 
. 3 0 . 0 0 2 9 . 0 0 2 9 . 0 0 , 0 0 
-45 5.00 3 0 . oe 2 9 \ 89 2 . 6 1 

i - CO 3 5 0 . 0 0 2 5 . 0 0 2 4 .62 - 4 . 3 4 
1.15 1 0 - 0 0 2S. 0 0 4 . 5 1 
Ì. 3 0 X 5.00 2 4 „ 0 0 2 3 . 1 8 6 . 2 1 
.1 .45 5 - 0 0 2 6 . 0 0 2 5 - 9 0 2.27 
r

-
7 0'-"> . 0 0 2 6 . 0 0 2ủ-. 0 0 . 0 0 

2*15 3 0 0 . 0 0 .2.1,00 1 0 . 50 - 1 8 - 1 9 
2.30 3 X 5.00 2 4 . 0 0 ỉ ủ , 97 " l ó . 9 7 
2,45 2 9 5 . 0 0 2 4 - 0 0 10.14 - 2 1 . 7 5 
3.00 2 0 s - 0 0 2 3 , 0 0 - 2 0 - 9 5 - 9 . 7 2 
3-15 2 3 5 . 0 0 2 2 - 0 0 - 1 2 . h i ~ - i 8.02 
3.30 2 2 5 . 0 0 2 0 , 0 0 - 1 4 . 1 4 - 1 4 . 1 4 
3.45 2 3 5 - 0 0 2 3 . 0 0 -ỉ 3 „.19 "1S.S4 
4 - GO 2 4 5 - 0 0 2.2.00 -9 - 3 0 - 1 9 - 9 4 
4 . ỉ 5 2 6 5 . 0 0 2 4 . 0 0 - 2 . 0 9 -23.9.1 
4 . 3 0 2 2 0 . 0 0 2 6 . 0 0 — i Ố . 7 ị 
4.45 2 2 5 . 0 0 3 0 . 0 0 - 2 1 „ 2 1 " 2 1 . 2 1 
5.00 2 2 0 - 0 0 2 8 . 0 0 - 2 1 . 4 5 -ỉa,OA 
5 - i 5 2 2 0 . 0 0 S i - 0 0 - 2 3 „ 7 5 " 1 9 . 9 3 
5,30 2 0 0 , 0 0 3 6 » 0 0 " 3 3 - 8 3 ^ X 2 . 3 i 
5,45 2 2 0 . 0 0 34 .00 -26.Cữ -21,Bí. 
ố. 0 0 2 2 0 . 0 0 3 6 . 0 0 - 2 7 . 5 8 

2 1 0 . 0 0 3 8 . 0 0 - 3 2 . 9 1 - 1 9 - 0 0 
ố. 30 2.10.00 4 0 . 0 0 - 3 4 . 6 4 - 2 0 . 0 0 
ó . 4 5 2 1 0 „ 0 0 4 0 . 0 0 - 3 4 . 6 4 - 2 0 . 0 0 
7 - 0 0 2 1 0 - 0 0 4 2 . 0 0 - 2 1 . 0 0 
7 * 15 2 1 0 - 0 0 4 2 . 0 0 - 3 6 . 3 7 -2ỉ-CO 
7.30 .190 .00 4 2 . 0 0 " 4 1 . 3 6 - 7 . 2 9 
7 - 4 5 1 9 0 . 0 0 4 2 „ 0 0 - 4 1 . 3 6 - 7 . 2 9 



BANG SO L I Ê U DONG CHAY DO BANG MAY TU GHI PBV-2R 

Tràm ĩ VAN LY (Ha Nam N i n h ) - T a n ạ : m a t 

T h o i g i a n q u a n trác : Tỉ='07h45-14 .0.1.1990 . T 2 = 0 7 h 0 0 p - Ỉ 5 . O i . 1 9 9 0 

GIO-PHÚT HU ÔN Gí 
(do ) 

VAIMTŨC 
( c m / s ) 

u 
( Í: ỈÍÌ / s ) 

V 
( c m / s ) 

7.4 5 2.10.00 5 2 . 0 0 — 4 5 . 0 3 - 2 6 - 0 0 
3 »00 7 2 0 - 0 0 54 .00 --41.37 — 3 4 - 7 ỉ 
8,15 2 2 0 . 0 0 54 „ 0 0 - 4 1 . 3 7 - 3 4 . 7 1 
8.30 2 4 5 . 0 0 5 6 . o e - 2 3 . 6 7 " 5 0 - 7 5 
8*4*0 2 2 0 - 0 0 58 - 0 0 - 4 4 . 4 3 - 3 7 . 2 8 
9.00 2 1 0 . 0 0 5 8 . 0 0 " 5 0 » 2 3 - 2 9 » 0 0 
9. .í 5 2.10.00 5 0 . 0 0 " 4 3 „ 3 0 — 2 5 . 0 0 
9,30 2 3 5 » 0 0 5 0 . 0 0 " 2 8 . 6 8 - 4 0 . 9 6 
9 ,45 .190.00 ố 2.00 — M . Cố - . t o . 7 7 

1 0 . 0 0 2 4 5 . 0 0 fỉh»00 - 2 3 , 6 7 - 5 0 - 7 » 
1 0 . 1 5 2 0 0 - 0 0 6 6 . 0 0 " ó 2 . 0 2 -22.57* 
10 - 30 2 1 0 . 0 0 6 6 . 0 0 - 5 7 . 1 6 — 3 3 - 0 0 

2 1 5 . 0 0 6 3 . 0 0 - 5 1 . ố i - 3 6 . 1 4 
í ỉ . 0 0 2 2 0 . 0 0 6 2 . 0 0 - 4 7 . 4 9 - 3 9 . 8 5 
ỉ .1 n i 5 2 3 0 , 0 0 6 2 . CO - 3 9 . 8 5 - 4 7 . 4 9 
.1 ỉ , 3 0 .215-00 6 0 . 0 0 - 4 9 . 1 5 - 3 4 , 4 1 
.1.1 .45 2 0 5 . 0 0 6 2 - 0 0 - 5 6 . Ì 9 -26.20 
.12 „ 0 0 230.CO 6 2 . 0 0 - 3 9 . 8 5 " 4 7 . 4 9 
1 2 . 1 5 2 3 5 . 0 0 6 0 - 0 0 " 3 4 .4.1 - 4 9 . 1 5 
.12.30 20Ỉ5 n 0 0 5 4 - 0 0 " 4 8 . 9 4 - 2 2 . 8 2 
1.2.45 2 1 5 . 0 0 53 „ 0 0 --43,42 - 3 0 . 4 0 
í 3 - 0 0 2 3 0 . 0 0 5 2 . 0 0 - 3 3 . 4 2 - 3 9 . 8 3 
.13-15 2 3 0 . 0 0 5 2 . 0 0 - 3 3 . 4 2 - 3 9 . 8 3 
Ì 3.30 1 3 0 , 0 0 4 5 „ 0 0 - 4 5 . 0 0 - 0 0 
.13,45 2 2 0 . 0 0 4 8 . 0 0 -'Sở. 7 - 3 0 . 8 5 
14 .00 2 4 5 . 0 0 4S - 0 0 - 2 0 . 2 9 --43- 50 
.14.15 2 0 5 - GO - 4 1 . 0 9 - 1 9 . 4 4 
1 4 . 3 0 200.CO 4 5 - 0 0 — 1 5 . 3 9 
.14.45 2 6 5 . 0 0 4 3 . 0 0 - 3 . 7 5 - 4 2 - 8 4 
.í. 5.00 2 0 0 . 0 0 4 6 , 0 0 " 4 3 . 2 3 " 1 5 , 7 3 
í 5. .í 5 2 9 0 . 0 0 4 2 . 0 0 ỉ 4 - 3 6 - 3 9 , 4 7 
Ì 5.30 1 0 5 , 0 0 4 0 . 0 0 - 1 0 - 3 5 3 8 - 6 4 

230.GO 3 8 . 0 0 - 2 4 , 4 3 -29.í i 
1 6 . 0 0 2 4 5 . 0 0 4 Ũ « 0 0 -.1.6.90 - 3 6 - 2 5 
.16.15 3 0 0 - 0 0 4 0 , 0 0 2 0 , 0 0 - 3 4 . Ể)4 
, . -

-lia ..ì« \}'J .ì m '-..'',.1 — o • tí / "•iu * 0*+ 

.16.45 275.00 4 0 . 0 0 3, 4 9 - 3 9 . 8 5 
X 7 , 0 0 2 9 5 . 0 0 3 8 * 0 0 .16.06 " 3 4 . 4 4 
1 7 . .15 1 7 5 . 0 0 3 8 . 0 0 " 3 7 . 8 6 3. 3.1 
.17.30 2 3 5 . 0 0 3 5 - 0 0 - 2 0 „ 0 8 - 2 8 . 6 7 
.17, 4 5 3 3 0 . 0 0 3 ố - oe* 3 1 . ÍB - 1 8 . 0 0 
1 8 , 0 0 2 9 5 . 0 0 3 6 . 0 0 1 5 „21 - 3 2 . 6 3 
1 8 . 1 5 220.GO 3 6 . CO - 2 7 . s a " 2 3 , 1 4 
18 „30 3SO.00 3 6 „ CO - 6 . 2 5 
1 8 . 4 5 2 0 0 „ 0 0 Sả. GO •-33.83 " 1 2 . 3 1 
.19.00 3 0 0 „ 0 0 3 6 „ 0 0 1 8 - 0 0 - 3 1 . 1 8 
1 9 . 1 5 í 9 0 . 0 0 3 8 . 0 0 "•-37-42 - ố . 6 0 
.19.30 "SOTy „00 34 „ 0 0 19 „50 - 2 7 . 8 5 
.19.45 3 2 0 . 0 0 3 8 . 0 0 2 9 . .í .1 - 2 4 . 4 3 
2 0 . 0 0 .180-00 34 ,00 - 3 4 , 0 0 . 0 0 



BANG SO LI Ê U DONG CHAY DO BANG MAY Tư GHI PBV--2R 

TramsVAN LY {Ha Nam N i n h ) . T a n g 2 mát 

T h o i g i a n q u a n trác : T i = 0 7 h 4 5 - i 4 .0.1.1990 

G I O , P H U I M U Ô N G VANTOC 
( d o ) í em/Sã) 

2 0 -15 2 1 5 , 0 0 3 6 - 0 0 
2 0 - 3 0 3 5 . 0 0 40 .00 
2 0 . 4 5 2 3 0 - 0 0 3 7 . 0 0 
2 1 .00 2 6 0 . 0 0 3 4 . 0 0 
2X . 15 .í SO - 0 0 3 8 - 0 0 
2 1 -30 1 5 5 . 0 0 -> / . 0-0 
2 1 .45 3 4 0 „ G O 4 0 . 0 0 
2 2 . 0 0 2 9 5 . 0 0 3 8 . 0 0 
2 2 „15 2,65-00 3 8 . 0 0 
2 2 . 3 0 .150.00 4 0 . 0 0 
2 2 - 4 S 3 0 0 . 0 0 3 5 - CO 
2 3 . 0 0 2 5 5 . 0 0 3 9 . 0 0 

8 5 . 0 0 3 8 . 0 0 
2-5.30 3 0 - 0 0 3 3 . 0 0 
2 3 - 4 5 3 3 5 , 0 0 3 8 . CO 

- 0 0 3 5 0 . 0 0 'Sò. 00 
. .15 2 0 . 0 0 4 0 - 0 0 
. 3 0 7 5 , CO 3 6 . 0 0 
- 4 5 3 5 0 . 0 0 3 8 - 0 0 

.1 .00 4 0 . 0 0 4 2 . 0 0 
1 - .15 3 1 5 - 0 0 3 7 . 0 0 
Ì - 3 0 3.15.00 3 8 . 0 0 
1.45 4 5 . 0 0 3 7 „ 0 0 
2 - 0 0 9 5 - 00 34 - 0 0 
2 . .1 5 1 1 5 . 0 0 3 6 . 0 0 
2 . 3 0 6 5 - 0 0 3 6 . 0 0 
2.4 5 1 0 - 0 0 4 0 . 0 0 
3.00 4 1 .00 
0,15 3 5 , 0 0 3 2 . 0 0 
•5.30 2 5 n o 3 6 . 0 0 
3~4S 1 9 - 0 0 3 8 - 0 0 
4 .00 7 0 , 0 0 3 4 . 0 0 
4.15 7 0 . 0 0 3 3 . 0 0 
4 .30 7 0 . o e 3 5 .00 
4-45 1 0 5 - 0 0 3 8 - CO 
5. 0 0 .1 í. 5.00 4 0 , 0 0 
5. ì. 5 9 5 „00 3 4 . CO 
5. 3 0 1 2 5 . 0 0 3 5 . 0 0 
ị ã 4 5 3 4 0 , 0 0 3 6 „ 0 0 
ố , 0 0 3 4 5 . 0 0 '3é. 0 0 
6. .15 9 5 . 0 0 z<8.00 
ở. 3 0 1 0 5 . 0 0 3 4 . 0 0 

ĩ 1 2 - 0 0 3 3 - 0 0 
7.00 i SO . CO 3 3 . 0 0 

. T 2 - 0 7 h 0 0 p -

~- = := Si = =: — ;= s= ~ 

.15.01-1 

u V 
( c m / s ) ( c m / 5 ) 

- 2 9 - 4 9 - 2 0 . 6 5 
3 2 . 7 7 2 2 , 9 4 

- 2 3 - 7 8 - 2 8 . 3 4 
--5.90 - 3 3 . 4 8 

--32 „91 1 9 . 0 0 
'-33. 5 3 1 5 . 6 4 
3 7 . 59 - 1 3 . 6 8 
Ì 6.06 " 3 4 . 4 4 
- 3 . 3 1 - 3 7 . 8 6 

2 0 . 0 0 
1 7 . 5 0 - 3 0 - 3 1 
- 1 0 . 0 9 " 3 7 . 6 7 

3. 3 1 3 7 . 8 6 
2 8 . 58 1 6 . 50 
3 4 . 4 4 -.16.06 
3 5 . 4 5 - ố . 2 5 
3 7 . 5 9 ì 3 - 6 8 
9.32 34 .77 

3 7 . 4 2 --6.60 
3 2 . 1 7 2 7 . 0 0 
2 6 , i 6 -•26.16 
2 6 . 8 7 - 2 6 . 8 7 
2 6 . .16 2 6 , 1 6 
" 2 . Vố 3 3 . 8 7 

-.1.5-21 3 2 .63 
ỉ 5 . 2 1 3 2 . 6 3 
3 9 . 3 9 ó.95 
2 3 . 5 2 3 3 . 59 
2é> X .1 1 8 - 3 5 
3 2 - 6 3 Ì 5.2.1 
3 5 - 9 3 .12.37 
1 i . ả 3 3 1 ,95 
1.1-29 3 1 . O i 
í .1 .97 3 2 . 8 9 
- 9 . 3 4 3 6 . 7 1 

- 1 6 - 9 0 3 6 . 2 5 
-2 • 9 6 3 3 . 8 7 

- 2 0 . 0 8 2 8 . 6 7 
3 3 . 8 3 -.12.31 
34 .77 - 9 . 3 2 
- 3 . 3 ì 3 7 . 8 6 
- 8 . SO 3 2 . 3 4 

- 1 2 . 3 6 3 0 - 6 0 
- 3 2 . 9 1 1 9 . 0 0 



BANG SO L I Ê U DONG CHAY DO BANG MAY TU GHI PBV-2R 

TràmrVan L y (Ha Nam N i n h ) . T a n g : ó.COM 

T h o i g i a n q u a n t r á c : T ỉ = 0 7 h ỉ 5 p - 1 4 . O I . 1 9 9 0 , T 2 - 0 7 h 3 0 p -

G l a . P H Ú T HU0N6 
( d o ) 

VANTOC 
( C B i / s ) 

'7 , Ì 5 7*00 . o o 3 8 . CO - 3 5 - 7 1 - 1 3 . 0 0 
7 
ĩ m \J 

19 í") ''")'") 4 7 o o - 4 1 . 3 6 -7 .29 
ì "'Vi 7\Q Ôi") - 3 7 , 8 6 - 3 . 3 1 

Ti f"'f") Ôn - 3 9 „ 4 7 ~ Ỉ 4 . 3 6 
R í

 r
ĩ 7 0

C

, »'"}("> 4 í7

. o o - 3 3 . 0 0 - 1 7 . 7 5 
s - 3 0 1 9 0 - 0 0 4 ỉ . CO - 4 0 - 3 8 - 7 . 1 2 
3 . 4 5 2 0 5 . 0 0 4 4 . 0 0 - 3 9 . 8 8 - 1 8 L Ã O 
Q í'if) 1

 1

=, a o 44 <x> --36.04 - 2 5 . 2 4 
o o n í")ó 44 , Oi") — 4 1 • 3 5 -.15.05 

9 "í í") ? í ' l í " ) ("so 4A f")í"> - 4 3 , .23 " 1 5 , 7 3 
ọ 4<n „>:>:ì 4éi 00 - 4 1 . 6 9 -19,44 

1 i"\ o o *i 4 8 CO - 4 3 , í .1 - 1 6 - 4 2 
ì o 1 ̂  *7>00 Oi"! 4 8 Oi"! 4 5 . 1 1 - l ủ . 4 2 
1 f"í "SO 2 Ì '"Í f

">0 4 6 - 0 0 - 3 9 - 8 4 - 2 3 . 0 0 
7 0 0 0 0 4 4 í") A •-41 . 3 5 -15'. 0 5 

ì 1 AO 1 9 C

, ôn 4A Oi"' - 4 4 4 3 — l i . 9 1 
(L .1 í X v> ỌOCì ÓC) 4 8 CH") - 4 5 . .t i - 1 6 . 4 2 
1 Ì "VỊ I 9 S . 0 0 4 8 . 0 0 - 4 6 . 3 6 - . 1 2 - 4 2 
.1 i . 4 5 1 9 5 . 0 0 4 7 , 0 0 - 4 5 . 4 0 - 1 2 - .16 
ì'? ru") •~* 1 í "1 /"1 Tí 4 6 0'ì - 3 9 . 8 4 - 2 3 , 0 0 
'ỉ '? í ̂  1 9 S , a o 47 Oi"! --40, 57 - 1 0 - 8 7 
1 '7 "Ì; í") 4 ? 0 0 - 4 0 „ 5 7 - 1 0 - 8 7 
ì 4

 c
s PỌí"), Oí"í 4 2 . 0 0 " 3 9 . 4 7 -14.3ó 

í 3 „00 2 1 0 . 0 0 4 0 - 0 0 - 3 4 . 6 4 - 2 0 . 0 0 
1 3 . 1 5 200-CO 4 3 ,00 "40.4.1 - 1 4 . 7 1 
Ì 3 - 3 0 1 9 0 . 0 0 4 1 - GO - 4 0 „ 3 8 - 7 . 1 2 
í 4^ 19 ("í DO 3 8 . Cìũ " 3 7 . 4 2 - 6 . 6 0 
1.4 Oi") Ì 9 0 . Of

"> 37 . CO - 3 6 . 4 4 ~é>. 4 3 
.14 - .15 2.20 .00 3 7 . a o - 2 8 . 3 4 - 2 3 . 7 8 
;t 4 3 0 1 ^ 0 . t">0 . c o - 3 4 . 4 7 ~6ì n 0 8 
Ì 4.45 1 9 0 . 0 0 3 3 , 0 0 - 3 2 . 5 0 - 5 . 7 3 
1Of""> ? V f " ) _ f")0 3 3 . 0 0 - 2 5 - 2 8 - 2 1 . 2 1 

1 9 ("í, Oi"! 3 3 , 0 0 "32.SO - 5 , 7 3 
í s "Vì 17«ĩ 0 0 3 3 0 0 --32.87 2 - 3 8 
Ì «=, 4 5 200-CO 3 7 r 0 0 - 3 0 . 0 7 - 1 0 . 9 4 
í A Ố") 7"no íV~i "í 2 0 0 - 3 0 . 0 7 - 1 0 . 9 4 
.16. í 5 1 9 0 . 0 0 3.1 - CO " 3 0 . 5 3 - 5 - 3 8 
1 6 . 3 0 2 7 0 . a o 3 0 . 0 0 . 0 0 - 3 0 . 0 0 
.17.00 .190-00 3 0 . 0 0 - 2 9 . 5 4 
1 7 . 1 5 1 6 0 , 0 0 2 5 . 0 0 - 2 3 . 4 9 8, 5 5 
1 7 . 3 0 .195.00 2 9 . 0 0 " 2 8 . 0 1 - 7 . 5.1 
17 . 4 5 1 7 5 - 0 0 3 0 - 00 - 2 9 - 8 9 2 . ố i 
1 8 , 0 0 1 9 0 , 0 0 3 0 , CO - 2 9 . S 4 - 5 . 2 i 
Ỉ 8 . Ỉ 5 1 9 0 . 0 0 3 0 - 0 0 - 2 9 - 5 4 
1S. 3 0 8 5 . 0 0 2 5 - 0 0 2 . la 2 4 , 9 0 
.18.45 1 0 „00 2 0 . 0 0 .19.70 3.47 
1 9 . 0 0 1 4 0 , 0 0 2 0 . 0 0 - 1 5 , 3 2 1 2 . S ố 
.19. X 5 3 4 5 . 0 0 2 4 „00 2 3 . 1 8 - 6 . 2 1 
.19-30 3SO.GO 2 4 . 0 0 2 3 . 6 4 - 4 . 1 7 
19-45 50 - 00 .ta-00 .1.1. 57 13-79 

- Ì -



BANG SO LIÊU DONG CHAY Dữ BANG MAY TU GHI PBV-2R 

Tràm:Van L y (Ha Nam N i n h ) . T a n g : 6.GOM 

T h o i g i a n q u a n trác s T . l 3 K

0 7 h i 5 p - " 1 4 . O I . .1990 . T 2 = 0 7 h 3 0 p - i 5 - O I . 1 9 9 0 

G I O . PHÚT HUGNÍ3 VANTŨC u V 
( d o ) (CBỈ/5) Ịcm/s) (em / s ) 
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íl í") Ạ 8 0 . 0 0 1 6 . 0 0 2 . 7 8 1 5 . 7 6 
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" i n Ạ í">õ 2 "7 0 0 l i .00 - 1 9 . 0 5 
3 0 0 , 0 0 2 8 - 0 0 i 4 „ 00 - 2 4 . 2 5 
340.CO 2 2 . 0 0 2 0 . 6 7 - 7 , 5 2 
2 7 0 - o e 23.00 . 0 0 - 2 3 . 0 0 

5.45 3 5 0 - 0 0 12 .00 l i .82 - 2 . 0 8 
6„00 3 6 0 . 0 0 2í .00 21.00 . 00 
6 „ .1 5 7Ỉ0 - CO 2 0 . o a 2 4 . 2 5 14 - CO 
6.30 1 '0. co 23»00 22.65 3 . 9 9 

2 6 . 0 0 2 1 . 3 0 - 1 4 . 9 1 
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BANG SO LIÊU DONG CHAY ĐO BANG MAY TU GHI PBV-2R 

T r a m : G i a o Lam (Ha Nam N i n h ) . T a n g 5mát 

T h o i g i an q u a n trác 5 T ỉ - 0 8 h 3 ú p - i 5 . O i . ỉ 9 9 0 . T 2 » 0 7 h i 5 p - i 6 . 0 i . 1 9 9 0 

G I CU PHÚT M U Ô N G VANTOC u V 
í d o Ị (Cỉn/s) ícm/s) ( c m / s ) 

3 . 3 0 2Ĩ30 - 0 0 3 3 . GO -.11-29 - 3 1 - O I 
8.46 2 1 5 . 0 0 3 2 . 0 0 -26.2.1 -.18.35 
9.00 2 5 0 . 0 0 3 5 . 0 0 - l i . 9 7 - 3 2 . 8 9 
9-.15 2 1 0 . 0 0 3 2 - 0 0 " 2 7 . 7 i -.16.00 
9. 30 2 3 0 . 0 0 34 .00 - 2 1 - 8 5 
9,45 2 0 5 „ 0 0 3 2 - 0 0 — ó ọ DO - 1 3 . 5 2 

1 0 . 0 0 1 9 5 - 0 0 3 3 . 0 0 - 3 1 . 8 8 - 8 . 54 
l õ . í 5 2 1 5 , 0 0 3 4 . 0 0 - 2 7 . 8 5 - 1 9 - 5 0 
1 0 . 3 0 2 4 5 . 0 0 34 „ 0 0 - 1 4 - 3 7 - 3 0 . 8 1 
10 „45 2 3 5 . 0 0 3 2 - CO 
1 1 .00 2 3 0 . 0 0 3 2 . 0 0 - 2 0 . 57* - 2 4 . 5 1 
1 1 . i 5 2 1 0 . 0 0 3 2 . 0 0 - 2 7 . 7 1 - 1 6 . 0 0 
Ì Í. . 3 0 24 5 - 0 0 3 4 , 0 0 - . 1 4 . 3 7 " 3 0 . S I 
ì Ì „45 2 5 0 . 0 0 3 6 , 0 0 -.12 »31 - 3 3 - 8 3 
.12.00 2 2 0 . 0 0 3 4 „ 0 0 - 2 6 , 0 5 - 2 1 . 8 5 
1 2 - 1 5 2 4 5 . 0 0 3 5 . 0 0 - 1 4 . 7 9 - 3 ỉ . 7 2 
í 2 . 3 0 2 4 5 . 0 0 3 7 - 0 0 - .15.04 - 3 3 . 5 3 
1.2.45 2 4 5 . 0 0 3 8 . 0 0 " 1 6 . 0 6 - 3 4 . 4 4 
.13.00 2 5 0 - GO 4 2 . 0 0 " ỉ 4 . 3 6 - 3 9 . 4 7 

2 5 0 . 0 0 4 4 .00 " 1 5 . 0 5 - 4 1 . 3 5 
1 3 . 3 0 2 5 5 . 0 0 5 0 , 0 0 - 1 2 . 9 4 - 4 8 . 3 0 
1 3 , 4 5 2 4 5 . 0 0 46. GO - 1 9 „ 4 4 - 4 1 . 
1 4 - 0 0 2 4 0 . 0 0 5 0 . 0 0 - 2 5 . 0 0 - 4 3 . 3 0 
14 . ỉ 5 SO . oe -8 - 6 8 - 4 9 . 2 4 
14 .30 2 4 0 . 0 0 5 2 . 0 0 " 2 6 . 0 0 •-45.03 
1 4 - 4 5 ỉ 0 - 0 0 50 - 0 0 4 9 . 2 4 ã. 6 8 
1Ĩ5. ("'0 2 "70. co 56.00 - 00 "56.00 
.15-15 2 7 0 . 0 0 5 6 . 0 0 „ 0 0 - S ố „ 0 0 
1 5 . 3 0 3 0 0 - 0 0 5 2 . 0 0 2 6 . 0 0 - 4 5 . 0 3 

2 1 0 , 0 0 50 . 0 0 - 4 3 . 3 0 -2 5-„ 0 0 
1 6 . 0 0 1 9 5 . 0 0 5 6 , GO - 5 4 . 0 9 - 1 4 . 4 9 
1 6 . 1 5 1 7 0 , 0 0 54 - 0 0 - 5 3 . - t a 9.38 
.16,30 3.10 - 0 0 4 6 . 0 0 2 9 . 57 " 3 5 . 2 4 
1 6 . 4 5 2 3 5 - 0 0 5 6 . 0 0 - 3 2 - 1 2 -4 5.87 
i 7 Ót) 145.CO 5 0 , O ô - 4 0 . 9 6 2 8 - 6 8 
.17-15 ỉ90 - 0 0 6 2 - 0 0 S I . Oái - 1 0 „ 7 7 
.17,30 2 9 0 . 0 0 2.1. 55 
1 7 . 4 5 300,CO 54 .00 2 7 . 0 0 - 4 6 , 7 7 
.18.00 2 4 5 . 0 0 Ĩ52»00 - 2 ỉ . 9 8 •-47.13 
Ỉ S . i S 1 7 5 ~ 0 0 5 6 . 0 0 — '?.'"< 7 9 4-88 
1 8 . 3 0 30 ,00 7 6 .00 6 5 , 8 2 3 8 . 0 0 
.18-45 2 2 0 „ 0 0 7 0 . 0 0 - 5 3 . 6 2 - 4 5 „ 0 0 
1 9 . 0 0 3 4 0 . 0 0 6 3 . 0 0 6 3 . 9 0 - 2 3 . 2 6 
1 9 . 1 5 1 9 0 . 0 0 5 1 . 0 0 - 5 0 . 2 3 - 8 . 8 6 
ì 9.30 2 8 0 . 0 0 5 4 . 0 0 9,38 - 5 3 . 1 8 
1.9.45 2 2 5 . 0 0 68.co - 4 8 - 0 8 - 4 8 - 0 8 
2 0 . 0 0 2 7 0 . 0 0 AO. 0 0 , 0 0 - 6 0 . 0 0 
2 0 . í 5 2 ^ 0 . 0 0 5 2 « 0 0 -.17.78 - 4 8 . 8 6 
20 .30 2 5 0 . 0 0 s o . 0 0 - .17, XO --46.93 
20« 4 5 2 5 0 - 0 0 5 6 . 0 0 -.19.15 - 5 2 . 6 2 



BANG SO LIÊU DONG CHAY DO BANG MAY TU GHI P0V-2R 

T r à m ; R i a o Lam ( H a Nam N i n h ) . T a n g : m á t 

h o i g i a n q u a n trác : T.l™03h30p™1.5. O i . 1 9 9 0 . T2~07h.í 5 p - - . t 6 . O I . ỉ 9 9 0 

GIO,PHÚT 

2 ỉ .00 
2 1 . 15 
2 1 „30 
2.1 .45 
2 2 . 0 0 
2 2 . 1 5 
2 2 . 3 0 
2 2 . 4 5 
2 3 * 0 0 
2 3 . .15 
2 3 . 3 0 

4 5 
- 0 0 
-15 
„ 3 0 
.45 

Ì . 0 0 
Ì - ỉ 5 
.1 „ 3 0 
1,45 
2.00 
2 . .15 
2 - 3 0 
2-45 
3 - 0 0 
3 -15 
3 . 3 0 
3.45 
4.00 
4. í 5 
4.30 
4 .45 
5.00 
5. Ì 5 
5-30 
5- 4 5 
6 - 0 0 
6- 15 
6. „ 30 

7.00 
7. ih 

N U Ô N G 
( d o ) 

2 7 0 . 0 0 
2 4 5 . 0 0 
2 5 0 . 0 0 
2 5 0 . 0 0 
2 5 0 - 0 0 
2 5 0 . 0 0 
2 5 0 . 0 0 
2 1 0 - 0 0 
.220.00 
2 0 0 . 0 0 
2 1 0 - 0 0 
200.CO 
2 0 5 „ 0 0 
2 0 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
1 4 5 , 0 0 
215.. GO 
2 1 5 - 0 0 
3 0 - CO 
2 5 . 0 0 
í 0-00 
2 5 . 0 0 

3 4 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 

3 2 5 . 0 0 
3 4 0 . 0 0 
3 4 0 » 0 0 
2 0 . 0 0 
5 „ 0 0 

1.0 - 0 0 
.10.00 
3 0 . 0 0 
1 5 - 0 0 
5 • 0 0 

5.00 
4 5 . 0 0 
3 0 . CO 
9 0 „ 0 0 
8 0 - CO 
3 0 , 0 0 
3 0 .00 

VANTDC u 
ícm/s) ( c m / s ) 

4 8 . 0 0 
5 4 . 0 0 
4 4 , 0 0 
SO. 0 0 
56 - 0 0 
6 0 . 0 0 
6 4 . 0 0 
5 8 . 0 0 
5 é). 0 0 
4 0 . CO 
4 0 „ CO 
3 8 . 0 0 
3 8 . 0 0 
4 0 . 0 0 
4 0 , 0 0 
3 4 . 0 0 
3 4 .00 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 - CO 
3 5 . 0 0 
35 „ 0 0 
35-ÓC) 
3 6 . 0 0 
3 6 * GO 
3 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
3 8 . 0 0 
3 6 . 0 0 
3 9 . 0 0 
3 8 „ 0 0 
2 8 . 0 0 
3 6 . 0 0 
4 2 - 0 0 
4 2 „ 0 0 
4 2 . GO 
4 2 .00 
4 3. GO 
2 6 - 0 0 
ỸO o o 
1 8 . 0 0 
.18.00 

. 0 0 
-22.82 
-15-05 
-17. lõ 
-19-.15 
-20.52 
-21 .89 
-50.23 
-42 - 9 0 
-37. 59 
-34.64 
- 3 5 . 7 1 
•34.44 
-37 
-37. 
-27 
-.27, 
-24 
25. 
2 7 
3 4 . 
3 1 . 

59 
59 
8 5 
8 5 
5 7 
9 8 
19 
4 7 
7 2 

3 3 . B.t 
2 7 . 5S 
2 9 - 4 9 
3 2 . 8 9 
3 7 . 5 9 
3 5 
3 5 
3 9 
3 7 

.71 
8 6 

4 2 
T-'4 
3 4 B 77 
4 1 .84 
4 0 . 57 
4 í .84 
29 .70 
3 7 « 2 4 

n 0 0 
3-47 

Ì 5„59 
1 5 . 5 9 

V 
í c m / s ) 

- 4 8 , 0 0 
- 4 8 . 9 4 
- 4 1 - 3 5 
- 4 6 - 9 8 
- 5 2 . 6 2 
- 5 6 . 3 3 
- 6 0 . 1 4 
-29.CO 
- 3 6 . 0 0 
- 1 3 . 6 8 
- 2 0 . 0 0 
- 1 3 . 0 0 
- . l ố . 0 6 
- 1 3 . 6 8 
- 1 3 . 6 8 

i 9 . 50 
- 1 9 . 5 0 
- 1 7 - 2 1 
Ì ĩỹ. 0 0 
1 2 . 6 8 
ố. o a 

.14.79 
- 9 . 0 6 
2 3 . 1 4 

- 2 0 . 6 5 
-í í.97 
-.13.68 

i 3.00 
3.14 
6.77 
ố - 60 

i 4 .00 
Cỹ -5- Ọ 
3»66 

.10,87 
3. ó 6 

2 9 .70 
2 1 „ 50 
2é. GO 
19 
9 , 

7 0 
CO 

9.00 



BANG s a L I Ê U DONG CHAY DO BANG MAY TU GHI P8V-2R 

Tràm : t i :i rao Lam (Ha Hãm N i n h ) - T a n g : ố. COM 

g i a n q u a n 1 "í" -1 
tra'..;: ĩ ĩ .1== 

0Sh4ĩ:ip--l D, O i -ỉ í "ì í~"> /"«, "í"
 r~~i y\ l- ĩ (. -

„ I V v O <, ị ÍJP' 
"- .ỉ- tỉ . >-.) Ì , 
;r.; --:17" --^ 

Ị Ị ĩ ì "1" 
"! * PHU ĩ 

1111 J-1» 1-.-"-
HUQNS 

ì 1 ^ h Í T Í"LÌ/~* ỉ { 
Lí 

1 ĩ 
V 

( d O Ì ĩ. („ ỉn y B ; i, Í- ỉTi / s ỉ í <̂  /ỉì / s ) 
r3 " ~ ~ ^ : ~ E— ~ 

rì ,1 KI. í~l Kí .-"1 í "ì •~1 Ci í "ì Z7 - ,
.'

,

-„i •i A' rù "-F 

Xo - <3-,> a .•• o 
9« 0 0 '295 „ 0 0 2 S . CO X I n 33 - ' , h í 

2 5 0 . 0 0 4. ki ' o o ĩ"-f í"~ i~"ỉ .cừ „ -ẳl 
.... — _ 
9 .30 2 4 3 n 0 0 c-.c> - o o -í '"ì /1~> 

-"Ì j i „ Õci 
'-ì"; 1 í-, 

rì .'1 
V , lị ;~1 

= u y •'•",16 . <JÔ •">•—: í-l ,'i 
,10 „ GO 2 5 0 « c o Ó Ụ, v u -'.lu n ,̂ ê> ì f-> 

:,;.D«.!. 7 
1 0 u .1- D /4Í í „ Oi ĩ 3C'. 0 0 — L ÍT' » -.- - í •"1 te --rao 
.10. 3 0 2J5.GO 2 5 - 0 0 •ỉ /ì A 

- 1 4 «34 
,r

'* f'j

ì /ì ri 
í 0.4 5 .ỉ,-'-ị 3 . 0':

J — .1. V * ý '.í "~.» Dò 
.1 i - 0 0 jỉ3 .J - GO 2 5 . VO •ĩ ."ỉ /1 

- 1 4 , 3 4 
-"̂  .J"\ /ì rj

> 
— 2'^ , •= ỉ' 

ì X „ .1 255.CO 2. ó. 0 0 — =3 - ..̂ Ố 
.11. JSU X ̂' - u u 
ì .1 ,H3 -—1 ,1 V7. i'\ i~\ '"i Ỉ. 

\£\2 . w 
.ỈA' > / / ...„-"".í'"r £. 

Ì 2 - 0 0 2 3 5 - 0 0 2 t i . Í..H.Ỉ — .14 n vS4 ••'0>'"I .'ĩ í") 
" X U . 'ỶỈ:!-

12 . -í D 2 2 0 - 0 0 k í? ̂  -"- .1V • .1 ờ " 1 ty . u ì 
.12„.:>0 2 5 0 . 0 0 2 6 . u o ỉ~y i'~í Ci r-, /ị ,1 -ý 
f '•-) /í K: "-1 -:»• c: .--1 ("ì „ '-ỉt.í 
.1 .:!>. Oi? •-.Ì..1 , H ủ-

•1 í"~ỉ í"ií"\ -'- .í. .-. \ỉ\ĩ 
.1.3 . .1 D Tí"! /"lí"! Ì . 'Ĩ O Ĩ., 
1 3 „ 3 0 ỉVO,00 3 3 „ Í..ÌO - O i . , :„<\.ỉ --" 3 » /.::•• 
13 . 4 D 1 7 0 . o o 5 6 . o o "V"

1

' .-'1 KI' ,í -—i t-
14 „ GO í SO -oo 3B , Ot.> -.So - o o 
-í Sì í c 1 Vụ . ĨJU „R ̂_ 

— -3 > V -3 ĩ 
o V /ó 

14 - ÕO 2 0 5 „ o e /1 .-"ì i"l f"*l 

Ì 4 a 4 t i •~J . ' " ì í "lí*-. * -3 D . / .1 „ •! ,-"Ị,'"'V 

1,.!. 0»;> 2 8 0 . o o /1 •"? f"~i /"ì. 

4 / n u'-.ỉ 
í") '( í' .-, / .—Ị r-> 

Ho. jí V 
1 s . -í. D ì/Ó.oo -'•41 . •..-ớ / , .Ì:. ? 

. 23:5, o o 4 0 * 0 0 — .li .Á . V '4 — ,:>.,•:. - / / 
15 , 4 £> '-'í") 5 „ í") í") 4 0 - '-.'O -".::>6 . jí..i ì / Oi'-. 
.16,«yu o í "ì í"\ í "ì 

jd ĩ'-J <• v u 
/ì ĩ. ( "If"\ c- -y-.i-

X D „ / ,:s 
.16,13 /f /! i'"ií~l 

. '.J' J ne) '"to •1- - .' .1 
lò - c<ỉ ỉ90 - 0 0 46» 0 0 — 4.3 , 3i.> 
í * Jt cz 
1 0 - 4 5 

1 Vl3 ̂  Oi ' ỉ~l j~i M"\ -•46 . Si* •'•-.IU; 4.V.; 
.17»CO Ỉ9D.00 5 0 ™ 0 0 Xí n f ~% J ,•—( í—, ,--< 

•i -ĩ ì Ì:: JC4U . UÍJ !5S»00 — .• T „ '..í1..' , r-Ị-ị -'"í"!' 
• ó 

.1 / , -50 I t ỉ u . ư u Sx. - Ót) ""•52 B 0 0 ,-**! 

ri V - • ' 
1 / , 4 D ì *-ì à .-"ì fìõ „ ị")0 o o / o 

— B Oi-i 
•̂*-.f „ 

18 - o o 5-4 „ CO £Z'~y ì / ~ ~ 1 o 4 CO 
18 „ 1 3 i 5 0 , 0 0 4 6 - ov 1»' ri /-í ,j

f í . 1 „ ' . ? ' ; 

1 8 . 3 0 .205»oe ỏz * vo -" 4 / , .1 5 "'.Ì:'-! N -'lĩ-
í u . 4 5 1 1 Ỏ» GO — .1.8 „ ÓC -.;> ý t:íi:J 
1 9 . 0 0 2 2 0 - 0 0 4 8 - 0 0 - 3 6 . 7 7 3 0 - S 5 
1 9 , Ì 5 1 3 5 , 0 0 5 4 . 0 0 - 3 8 - 1 8 3S„ 18 
1.9.30 2 2 0 - 0 0 4 8 . 0 0 - 3 6 , 7 7 ••-•30 n 8 5 
1 9 . 4 5 2 3 0 . 0 0 4 2 . 0 0 - 2 7 - 0 0 " 3 2 - 1 7 
2 0 , 0 0 260.CO 3 6 . GO -L »25 - 3 5 . 4 5 
2 0 , 1 5 2 2 0 „ 0 0 4 2 . 0 0 - 3 2 . 1 7 •-27 - o e 
2 0 „ 3 0 2 9 0 . 0 0 4 0 . 0 0 1 3 . 6 8 3 7 - ^ 9 
2 0 . 4 5 200.00 3 2 . 0 0 " 3 0 - 0 7 - 1 0 „ 9 4 
2 1 . 0 0 2 6 0 » c o 4 2 . GO -7 „ 2 9 - 4 1 „ 3 6 



BANG SO L I Ê U ĐONG CHAY DO BANG MAY T U G H I PBV--2R 

T r à m : G i a o Lam <Ha Nam N i n h ) . T a n g ĩ 6.COM 

T h o i g i a n q u a n t r á c : T Ỉ = ũ B h 4 5 p - 1 5 „ O i . Ỉ 9 9 0 - T 2 - 0 ố h i 5 p - ỉ ố - O i - 1 9 9 0 

G Ĩ Õ T P H Ũ T NUÔNG VANTOC t i V 
( d o ) ( c m / s ) ỊCỈÌÌ/BỊ (rin,'

1

-;.) 

2 1 . 1 5 2 1 0 . 0 0 3 3 - 0 0 - 2 S . 5 8 
2 1 .30 .170.00 3 4 .00 - 3 3 . 4 8 -vo 
2 1 . 4 5 1 9 0 . 0 0 3 0 - 0 0 - 2 9 . 5 4 "ĩì.^ Ì 

n o 1 4 0 . 0 0 3 3 . 0 0 -215 ~ 2 8 2 t , 2 1 
2 7 5 . 0 0 4 3. oe 3-7Ĩ5 - 4 2 n84 

2 2 , 3 0 2 9 0 - 0 0 3 2 . 0 0 5. 56 "3 í.Si 
2 2 .45 2 3 5 - 0 0 4 6 , 0 0 - 2 6 , 3 8 3 7 - 6 B 
2 3 . 0 0 3.10.00 2 0 . 57 " 2 4 . rH 
2 3 „ i 5 1 0 - 0 0 2 1 . 0 0 2 0 , 6 8 3. 6f> 
2 3 . 3 0 2 0 . 0 0 2 0 . CO ị &. 7 9 6. «4 
2 3 . 4 5 4 5 . 0 0 2 2 - 0 0 1 5 . Số 

„ CO .to - 0 0 2 2 . 0 0 2 1 .67 3. S2 
\ 15 1 5 - 0 0 2 0 . 0 0 1 9 . 3 2 5 ĩ 
. 30 3.15.00 2 8 . 0 0 1 9 , 8 0 .ao 
.45 5-00 2 0 , 0 0 1 9 , 9 2 1-74 

Ì .00 3 1 5 . 0 0 2 2 . 0 0 -.15. 56 
X „ i 5 3 5 0 . 0 0 15 - 0 0 1 4 . 7 7 -2 . ỂiO 
í :

:

'ĩ"í .10.00 1 8 , 0 0 .17 77' 3.13 
1 * 4 ^ 2 5 . 0 0 2 2 - 0 0 19 ~94 9.30 
2 „ 0 0 3 0 . GO 2 4 . 0 0 2 0 . 7 8 1 2 - 0 0 
2.15 3.13.00 2 0 . 0 0 14 .14 - .14 . .1 4 
2 . 3 0 ••?C?Kị ,;-),;-) l ố „00 éỉ . 7 ó ( 4 r-ì 0 
2 - 4 5 3'05, 0 0 ỉ 8 . 0 0 i u „32 - 1 4 . 7 4 
3.00 3 0 5 . 0 0 2 0 . 0 0 l i -47 - 1 6 . 3 8 
3 . 1 5 3 4 5 . 0 0 X 4.00 1 3 . 52 

3 2 0 . 0 0 -ỉ 9,00 .14 „ 5 5 
3 4 ̂  1 6 . 0 0 .15 „94 
4 - 0 0 3 5 5 . 0 0 l ố - 0 0 1 5 . 9 4 -.1 - 3 9 
4.15 335,CO l e . 0 0 1 6 . 3 1 -•7 . 6 1 
4 .30 3 0 5 . 0 0 1 6 , 0 0 9. .1.8 
4 4P< 7QO 0 0 2 0 . 0 0 iy - 84 -.18,79 
5 - CO 2 3 0 - 0 0 2 0 . 0 0 " 1 2 , 3 6 
5-15 9 5 -00 1 7 . 0 0 • ~ i .48 1 6 - 9 4 
5. -50 3 5 . 0 0 1 7 . 0 0 í 3.9 3 9,75 
5.4 5 3 5 5 - 0 0 .18,00 1 7 . 9 3 -.ú 57 
0 . 0 0 3 2 5 - 0 0 2 0 . 0 0 l ố . 3 8 - l i , 4 7 

'5 



- t 
o 
H 

-0 

-<"-. 
ro 

I—I 1—i í--! 11 ị ' -1 
t i Ị : , Ị 

1.0 t o 10 K< ỉ 
o í ì li ỉ • to en 

1 
o ì. n : li 

'ỉ c 
en 
1 1 1 1 f 1 í ỉ t i ì í ĩ 
1 1 1 1 1 Ì ! ì t i ị ! 

>•'. • 4-* (.0 to M ro ị 
Nì '0 '•ú ị-:, ị 

Ì 
''0 ĩ- HI .í' 

í 
1-1 -•' 1 -1 t' -í 1 ' ' i 

ị 
1 1 

: 

f. 
• 

o '.'.'ĩ o ó '•'0 i 
" ỉ

 1 

Cu ị 
Cỏ Ki ị 

í • '<! 1 ỉ i 
ì: J • ' ị '.. 

! 

o "lì 1 

1 f f- -i Ị 

K i 

hi 

ro 

Kí 

-J Ì Ó 

I o 

I Ì 

Ì, 0 
lo 

-Ị: 

Ki 

rỏ 

r-ọ 
Cú 

ló 
Ch. 

en 

OI 
to 

.ỉ;, ho 

K i 

UI 

1.1.1 

ki 

K i 

Ị 

L I li í 

ữ- cn ị 
ị 
ị 

- 'ị ị 
! 

o 

co 
hí 

co 

KỊ 
0.1 

ró 
-Ti 
Kì 

ho 

K i 

-
;

-.J 

í ú 
0'i 

t ú 
í . 

K i 

ì 
K i 

CỌ 
tó 

1>-

ít > 



ii 
lị 
ị 

rí 
ó 
Ì iị 

~ẻ ị r ịị 
íỉ 

2: 

v i 

Ì—Ì >—1 !—1 1-! 
0--Ì w vi w Ì-* i ~ * 

u.' r ti ' ĨI ;

J ' r ĩ1 

1 3 ĩ ĩ 
1 ĩ i ì' 1 ĩ 

ã' 3 ị 1 ì ĩ ! í ĩ ị 
V ti f -ì ! -! i- ị 

ỉ -J 

ĩ "-J 
<! -0 'íả ••ỏ -Si -Ù -0 

S~1 í—1 

ỉ 
í .1 

Ũ í"
1

! 0 w ÍJỈ w 0 
'„"4 
KÍ M 

rõ ư! ro 
í """ì 

M /"ì í""> •0 ÍJ H-

1—i • -ì 1—ỉ Ì l~i ;—í 

í-
1 

bo ùn ị--} M rĩ 
w 
ro !•-• 

CŨ UI ĩ--j Ị-* (-•'-1 
í ""ì * • * * 1 3 * ' 

í"'; 0 to ị—i. f~': 0 

ĩ—! 1—í Ì í i-H 

.ti í "'1 0 0 bã 0 Ị^. /""í 

M 
i > 

H-
0 ' * ' 1 ' 1 

• 
ỉ** 0 ý"

1 /""ì 

(—< w 1—1 f-i •r—i 

Í-J Ki 0 ũ 
ro 
Kì 
• K i 

* • ' 1 
* 1 • • 

í" í ""ì í"'
1 1"". 0 0 

1-1 í—) ì—t i—Ì í—í 

í-J 
Ví 

'r~* 
& Í~I hj - 0 

4 i 
CO 

ui en to 
í"*"! • » > » ' >I * * * 

Ki Oi to 0 0 0 í""l 

w n í—! ỹ—! í—ì n 

w í -
1 r""i 0 

4* 
ừ-

/-> • » ì • • 1 
* * 

(.-'•í Ị_4. 0 

í—í i~f w i~t i - i 

M C' 0 ị-* í-* C-* 0 
w 

to 
• • » * 1 • • • 1 

* 
0 f"'i 0 r~"i 0 í""

1 

!—( 

0 0 0 w K ỉ H- 0 
ĩ. 1 í J 
bó 
> Ki í-* 

• • • • • • 1 
* 

K I í
_

'l 0 0 0 

w 1—) í—) t-1 

H- t~* í-* H* 
f~*. £• O

1 

ca 4 i ữ- 0 
í -

4 

H- ỉ-* ù* 
0 ••Ũ O' co Ít* a-
> t • > » « » * 1 

te r i UI u 
í ••! vó i> 'A 0 

L-i. 
h* ro w Út '••4 -Ũ 

-Si <i f"'l 
> 

M Ni <i ới QD ố i h b 
H- Ũ KJ Kí CO (-* í""

-

. 
1~( 1—J 

Ị! 10 Ị~t 
li ^ D 
li 0 r i -
Ì n fp 
li í~-- -ì 

ị! 1̂ -4 í^í 

iị 0 

ịị t«i í-í 
li 

n í—Ị í—i 

0 

o ì! 

Q ii 

*-< iỉ 
li 
lĩ 

M lí 
Ị 

o ĩ 
ti 
li 

t~4 li 

o li 

i—1 
T i 

írt—í ^̂ "í 

0 

I—i l—i Í-—I 
"D 

I—ì 1-—Í t™í 

0 

»-4 t-l 

Ti 

t-I t~1 =~l 

0 

"0 

w-t t~í 

0 

í—! í—ĩ ĩ—~í 

"0 

f—ỉ Ì—ĩ i—ỉ 
z 
0 

t̂ -H í—; ì—! 

"Ũ 

i - l i~i ir~ị 
z 
ũ 

í-! r-l jj 

i~ì Ị 
•> !i 0 0 

í-
1

- 3 
!ì e-ị. 
1! ••õ -

Ị Ị 0 0 
'1 -; 

m 

m 
tri 

EO 

TỊ 

í—H k~í ỉ—I M M w H 

li 
ií 

li 
ỊỊ í ỉ 
Ỉ! 
li 

ỉ 
li 
lí 

0 

li f~ 
;i 7i> 
ìì 
" 

1.4 
lì 
lí 

ị~-ỉ 
0 

í: 
" 

~z 
ii 0 
li Tị 
lì 
lì '• ị 
ị í 'rĩ 
lĩ nì 
li 03 
li 

li 

"ỉ 

lí 0 
"í 

ii 
ị ị T'ỉ 
[ị 
lí 
ì 
lì ỉn 
li 
ịì 
li i - i 

li "•n 
1! 
li 
ị ị 
li 
iỉ 
li *n 
í i T i 

11 0 
Ki i! Ki 

Í! 
li 
Ị 

ìi 
ii 
i! 
li 

"̂H M ^ í! 

i t_i i-H ^ K— ỉ ịj 

VA KW »w i™H ^ î "! 
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